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Lĩnh vực: Huyết học 

Field:        Hematology   

TT 

No. 

Nền mẫu 

Sample matrix 

Chỉ tiêu 

Testing items 

Các kỹ thuật dùng để xác định giá trị 

ấn định / Độ không đảm bảo đo 

Techniques used to determine assigned 

value/ Uncertainty 

Tên chương trình: Chương trình ngoại kiểm tra Định nhóm máu 

External quality assessment scheme for Blood typing 

1. 

Mẫu lỏng 

(huyết thanh và hồng 

cầu) 

Liquid samples (serum 

and red blood cells) 

Định nhóm máu ABO,      

Định nhóm máu Rh(D) 

ABO Blood typing, Rh(D) 

blood typing 

Giá trị đồng thuận từ các bên 

tham gia 

Consensus value of the 

participating parties 

Tên chương trình: Chương trình ngoại kiểm tra Định nhóm máu và An toàn truyền máu 

External quality assessment scheme for Blood typing and Safe blood transfusion 

2. 

Mẫu lỏng 

(huyết thanh và hồng 

cầu) 

Liquid samples (serum 

and red blood cells) 

Định nhóm máu ABO,      

Định nhóm máu Rh(D), 

Nghiệm pháp Coombs trực 

tiếp, Nghiệm pháp Coombs 

gián tiếp, Phản ứng hòa hợp 

miễn dịch 

ABO Blood typing, Rh(D) 

blood typing, Direct Coombs 

test, Indirect Coombs test, 

Irregular antibody screening 

Giá trị đồng thuận từ các bên 

tham gia 

Consensus value of the 

participating parties 

Ghi chú/ Notes: 

Trường hợp Trung tâm Kiểm chuẩn xét nghiệm thành phố cung cấp dịch vụ thử nghiệm thành thạo 

thì Trung tâm Kiểm chuẩn xét nghiệm thành phố phải đăng ký hoạt động và được cấp giấy                      

chứng nhận đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật trước khi cung cấp dịch vụ này./ It is 

mandatory for Center for Standardization and Quality Control in Medical Laboratory of Ho Chi 

Minh City that provides Proficiency Testing services must register their activities and be granted a 

certificate of registration according to the law before providing the service./.  
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